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VÂN CÔNG     HƯƠNG HƯỜNG NHUNG K3 CHI K4
XUÂN  

K5
THÚY HÙNG TUYỀN THẢO LƯU NGỌC

THU TNXH 

1, ĐĐ

NGA TNXH 

2, ĐĐ

NGỌC 

KHOA 4

LINH 

KHOA 5

1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

2 1A1 4A1 4A6 4A4 2A3 5A6 3A1 1A6 3A7 2A2 5A4

3 2A6 1A3 4A2 3A5 3A1 2A1 5A7 3A3 1A5 5A1 1A4 5A2

4 2A5 1A4 4A3 3A6 3A2 2A2 5A5 3A4 4A4 2A4 5A1

5 2A4 1A2 1A5 5A3 4A5 3A3 4A4 2A5 5A2 3A5 1A1 3A1 5A6

6 2A1 1A6 4A5 5A4 3A7 3A4 4A1 2A6 5A1 3A6 1A2 3A2 5A7

7 2A3 4A6 5A2 4A2 5A3 3A7 1A3 5A7

1 5A7 3A3 4A2 5A4 1A6 2A3 1A1 5A3 3A6 1A3 1A4 4A4

2 3A4 3A7 5A4 5A5 3A1 4A1 5A2 2A5 2A2 1A3 5A1 3A5 3A2 2A1 4A2

3 3A1 3A5 5A3 5A6 3A4 2A6 2A4 4A6 3A7 1A1 2A3 2A5 4A3 5A5

4 3A3 3A6 5A2 3A2 4A3 5A6 1A5 2A1 4A5 1A2 2A4 2A6 5A7

5 2A2 4A1 5A1 3A6 4A6 5A7 1A4 3A1 4A4 4A5 1A5 2A5 2A3 3A3 5A4

6 1A1 4A2 3A5 4A5 5A5 1A2 3A2 4A3 4A6 1A6 2A6 2A4 3A4 5A3

7
1 1A2 2A5 3A3 5A2 5A5 4A1 3A1 2A1 3A7 1A4 3A5 4A6 5A4

2 1A3 2A6 3A1 4A1 5A4 5A7 4A2 3A7 3A2 2A4 1A1 4A5

3 1A4 1A6 2A2 TC1A5 3A2 4A2 5A3 5A6 4A3 5A1 3A6 3A4 2A3 4A4 1A3 2A1 5A7

4 5A3 1A5 2A4 TC1A6 3A4 4A3 4A5 4A4 5A2 3A5 3A3 2A2 5A1 3A1 3A6

5 5A4 5A5 2A3 TC1A4 3A5 4A5 5A7 4A6 3A3 2A5 4A4 1A5 2A4 4A2 4A1

6 5A2 5A7 2A1 TC1A2 3A6 4A6 5A6 5A4 4A3 2A6 5A1 1A6 3A2 4A4

7 5A1 5A6 TC 1A1 5A5 5A3 3A4 1A4 3A7 1A2 3A3 4A1 5A7

1 4A4 3A4 3A7 3A3 4A2 5A3 2A6 2A4 1A1 5A2 2A2 5A1 2A3 3A5 5A7

2 4A3 3A3 3A5 3A4 4A1 5A2 1A5 2A3 1A3 1A2 5A3 1A1 4A4 2A2 3A7 5A5

3 4A6 3A1 3A2 4A3 1A6 2A1 4A1 5A4 1A2 2A4 3A6 5A6

4 4A5 3A2 3A6 3A1 5A5 2A5 2A2 4A2 5A1 1A4 3A7 3A5 5A7

5 TC2A1 TC2A5 TC1A3 3A6 4A6 5A6 1A4 5A4 5A5 1A5 2A6 2A4 4A3 5A3

6 TC2A2 TC2A6 TC2A4 3A5 4A5 5A7 3A4 1A2 5A2 5A6 1A6 2A5 4A1 5A4
7
1 4A6 3A4 5A3 5A5 3A3 5A1 1A1 4A1 2A4 1A2 3A7

2 4A5 3A3 5A4 3A7 4A1 5A2 5A7 1A4 4A4 2A2 1A3 3A5

3 TC2A3 TC1A6 4A4 TC2A5 3A2 3A5 4A3 5A3 5A6 1A3 4A2 2A1 1A5 3A6 4A6

4 TC1A1 TC1A5 4A2 TC2A6 3A1 5A7 3A6 5A4 5A5 2A4 4A3 2A3 1A6 4A5

5 TC 1A3 TC2A4 4A1 TC2A2 5A6 5A7 3A2 1A5 5A4 4A5 2A5 1A4 3A4 5A1

6 3A2 TC1A4 4A3 TC2A3 3A5 5A5 5A6 3A1 1A6 4A6 2A6 1A1 2A1 5A4

7 TC1A2 TC 2A1 3A6 4A2 5A7 1A3 5A2

TỔNG 22 22 19 25 24 20 24 24 24 16 20 23 9 32 24 12 23 21 12 24
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TRƯỜNG TIỂU HỌC HỮU HÒA

1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6

Hoa Lưu My Ngần Hồng Hà B. Ngọc L. Nhung

HAI 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TA ĐK VN

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Đạo đức TA ĐK VN Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt

5 TA ĐK VN Mĩ thuật Đạo đức Tiếng Việt Mĩ thuật Đạo đức

6 Toán TA ĐK VN THCHD Toán Đạo đức Mĩ thuật

7 THCHD THCHD TA ĐK VN THCHD THCHD THCHD

1 GDTC Tiếng Việt TA ĐK NN TA ĐK VN Tiếng Việt GDTC

2 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Toán

3 TA ĐK NN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt

4 Tiếng Việt TA ĐK NN Tiếng Việt TV (Viết) GDTC Tiếng Việt

5 TV (Viết) TV (Viết) TV (Viết) GDTC TA ĐK NN TV (Viết)

6 Âm nhạc GDTC Toán HĐTN TV (Viết) TA ĐK NN

1 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Tiếng Việt

2 TNXH Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Âm nhạc MT TC Âm nhạc

4 Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc MT TC

5 HĐTN HĐTN Toán MT TC TNXH Toán

6 Đạo đức MT TC HĐTN Toán Toán TNXH

7 MT TC TNXH THCHD TA ĐK NN HĐTN HĐTN

1 GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt

2 TA ĐK VN Thư viện GDTC Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt

3 Tiếng Việt TA ĐK VN Tiếng Việt Toán Tiếng Việt GDTC

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán TA ĐK VN Tiếng Việt Toán

5 Toán Toán MT TC GDTC TA ĐK VN TV (Viết)

6 TV (Viết) GDTC TV (Viết) TV (Viết) TV (Viết) TA ĐK VN

1 Thư viện TNXH Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt TV (Viết) TNXH Thư viện Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Thư viện Tiếng Việt TNXH ÂN TC

4 ÂN TC Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN ÂN TC TNXH

5 THCHD THCHD ÂN TC TNXH Thư viện THCHD

6 TNXH ÂN TC HĐTN (SHL) ÂN TC THCHD Thư viện

7 HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) TA ĐK VN THCHD HĐTN(SHL) HĐTN (SHL)
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TRƯỜNG TIỂU HỌC HỮU HÒA

2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 2A6

Tuấn B. Hoà Hoàng Hà C. Trang Ngân Thuý

HAI 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 TV(Đọc) TNXH Thư viện TV(Đọc) TV(Đọc) Toán

3 Thư viện Toán TV(Đọc) TV(Đọc) TV Đọc) Âm nhạc

4 TV(Đọc) Thư viện TV(Đọc) Đạo đức Âm nhạc TV(Đọc)

5 Toán TV(Đọc) Toán Âm nhạc Thư viện TV(Đọc)

6 Âm nhạc TV(Đọc) Đạo đức Toán Toán Thư viện

7 Đạo đức Đạo đức Âm nhạc THCHD Đạo đức Đạo đức

1 TV( Tập viết) TV(Tập viết) Thể dục TV( Tập viết) TV(Tập viết) TV(Tập viết)

2 TA ĐK VN Thể dục Toán TV(Nói nghe) Thể dục TV(Nói nghe)

3 Toán TV(Nói nghe) TA ĐK VN Thể dục TNXH Thể dục

4 Thể dục Toán TV (Tập viết) TA ĐK VN TV(Nói nghe) TNXH

5 TV(Nói nghe) Âm nhạc TNXH Toán TA ĐK VN Toán

6 THCHD THCHD TV(Nói nghe) TNXH Toán TA ĐK VN

1 TA ĐK NN TV( T1- Đọc) TV (T1-Đọc) TV( T1- Đọc) Mĩ thuật TV( T1- Đọc)

2 TV( T1- Đọc) TV( T2- Đọc) TV (T2-Đọc) TA ĐK NN Toán Mĩ thuật

3 TNXH Mĩ thuật TA ĐK NN TV( T2- Đọc) TV( T1- Đọc) TV( T2- Đọc)

4 TV( T2- Đọc) TA ĐK NN Toán Mĩ thuật TV( T2- Đọc) HĐTN

5 Toán Toán Mĩ thuật HĐTN TA ĐK NN Toán

6 Mĩ thuật TV( LTVC) HĐTN Toán HĐTN TA ĐK NN

7 HĐTN HĐTN THCHD THCHD THCHD THCHD

1 TV( CT) TA ĐK VN TNXH Thể dục TV( CT) Thể dục

2 TV( LTVC) TNXH Thể dục TV( CT) TV( LTVC) TV( CT) 

3 Thể dục TV( CT) Toán TV( LTVC) Toán TV( LTVC)

4 Toán Thể dục TV(CT) TNXH Thể dục Toán

5 ÂN TC Toán TV (LTVC) Toán ÂN TC TNXH

6 THCHD ÂN TC THCHD MT TC TNXH ÂN TC

1 TV( TLV) TV( TLV) Toán TA ĐK VN TV( TLV) Toán

2 TV( Đọc MR) TA ĐK VN TV (TLV) TV( TLV) TV( Đọc MR) TV( TLV)

3 TA ĐK VN Toán ÂN TC Toán MT TC TV( Đọc MR) 

4 Toán TV( Đọc MR) TA ĐK VN Thư viện Toán MT TC

5 HĐTN (SHL) MT TC TV (ĐMR) ÂN TC TA ĐK VN THCHD

6 TNXH THCHD MT TC TV( Đọc MR) THCHD TA ĐK VN

7 MT TC HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL)
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TRƯỜNG TIỂU HỌC HỮU HÒA

3A1 3A2 3A3 3A4 3A5 3A6 3A7

Huệ Thọ Liên V. Hường Vy My Lan

HAI 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 TA ĐK NN TV (đọc) TV (đọc) TV (đọc) TV (đọc) TV (đọc) Tiếng Anh

3 Thể dục TV (nói nghe) TA ĐK NN TV (nói nghe) Thể dục TV (nói nghe) TV (đọc)

4 Toán Thể dục TV (nói nghe) TA ĐK NN TV (nói nghe) Thể dục TV (nói nghe)

5 TNXH Toán Thể dục Toán TA ĐK NN Toán Toán

6 TV (đọc) TNXH Toán Thể dục Toán TA ĐK NN Thể dục

7 TV (nói nghe) THCHD THCHD THCHD THCHD THCHD TA ĐK NN

1 Toán TV (viết) Tiếng Anh Toán TV (viết) Thư viện TV (viết)

2 Tiếng Anh TA ĐK NN TV (viết) Âm nhạc Thư viện TV (viết) Âm nhạc

3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Anh Âm nhạc Toán Thư viện

4 TV (viết) Tiếng Anh Âm nhạc TV (viết) Toán Âm nhạc Toán

5 Tin học THCHD TNXH THCHD THCHD Tiếng Anh Đạo đức

6 THCHD Tin học THCHD TNXH Tiếng Anh THCHD THCHD

1 Thư viện TV (đọc) Tiếng Anh TV (đọc) Đạo đức TV (đọc) Tiếng Anh

2 Tiếng Anh Thư viện TV (đọc) TV (đọc) TV (đọc) TV (ĐMR) Tin học

3 Toán Tiếng Anh TV (đọc) Thư viện TV (đọc) Tin học TV (đọc)

4 TNXH TV (đọc) Thư viện Tiếng Anh Tin học Đạo đức TV (đọc)

5 TV (đọc) Toán Tin học Toán Tiếng Anh Toán Toán

6 TV (đọc) TNXH Toán Đạo đức Toán Tiếng Anh THCHD

7 THCHD Công nghệ TNXH Tin học THCHD THCHD Tiếng Anh

1 Toán Toán Tiếng Anh Mĩ thuật TNXH Toán Mĩ thuật

2 TV (LT1) TV (LT1) Mĩ thuật Tiếng Anh Mĩ thuật TV (LT1) TNXH

3 Mĩ thuật Tiếng Anh TV (LT1) Toán TV (LT1) TNXH Toán

4 Tiếng Anh Mĩ thuật Toán TV (LT1) HĐTN (CĐ) Mĩ thuật Tiếng Anh

5 HĐTN (CĐ) HĐTN (CĐ) HĐTN (CĐ) HĐTN (CĐ) Toán Tiếng Anh TV (LT1)

6 Đạo đức Đạo dức Đạo đức Thể dục Tiếng Anh HĐTN (CĐ) HĐTN (CĐ)

1 Toán Toán Thể dục Tiếng Anh Toán Toán TNXH

2 TV (LT2) TV(LT2) Tiếng Anh Toán TNXH TV (LT2) Thể dục

3 Công nghệ Tiếng Anh TV (LT2) TV (LT2) Thể dục TNXH Toán

4 Tiếng Anh THCHD Toán Công nghệ TV (LT2) Thể dục TV (LT2)

5 THCHD Thể dục Công nghệ TNXH Công nghệ Công nghệ Công nghệ

6 Thể dục Âm nhạc THCHD THCHD Tiếng Anh HĐTN(SHL) THCHD

7 HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) Tiếng Anh HĐTN(SHL)
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TRƯỜNG TIỂU HỌC HỮU HÒA

4A1 4A2 4A3 4A4 4A5 4A6

Tô Phương Nhung Châu Thu Trang Toan H. Trang

HAI 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Tiếng Anh TV (Đọc) TV (Đọc) GDTC TV (Đọc) GDTC

3 TV (Đọc) Tiếng Anh Toán TV (Đọc) Toán TV (Đọc)

4 Toán Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Công nghệ Toán

5 LS-ĐL Công nghệ Công nghệ Tin học GDTC LS-ĐL

6 Tin học LS-ĐL LS-ĐL Toán Tiếng Anh Công nghệ

7 Công nghệ Tin học HĐTN (CĐ) LS-ĐL LS-ĐL Tiếng Anh

1 TV (LTVC) Tiếng Anh TV (LTVC) Khoa học TV (LTVC) TV (LTVC)

2 Tiếng Anh Khoa học Toán TV (LTVC) TV (Viết) Toán

3 Toán TV (LTVC) Khoa học Toán Toán Tin học

4 TV (Viết) Toán Tiếng Anh TV (Viết) Tin học TV (Viết)

5 Âm nhạc TV (Viết) TV (Viết) Thư viện Thư viện Tiếng Anh

6 HĐTN (CĐ) Âm nhạc Thư viện Đạo đức Tiếng Anh Thư viện

1 GDTC TV (Đọc) TV (Đọc) TV (Đọc) TV (Đọc) Khoa học

2 Tiếng Anh GDTC TV (Đọc) TV (Đọc) Khoa học TV (Đọc)

3 TV (Đọc) Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh TV (Đọc) TV (Đọc)

4 TV (Đọc) TV (Đọc) Tiếng Anh GDTC GDTC Toán

5 Đạo đức Khoa học Toán Tiếng Anh Tiếng Anh GDTC

6 Toán Toán Tin học Khoa học Toán Tiếng Anh

7 Khoa học Đạo đức Đạo đức Toán Đạo đức Đạo đức 

1 Toán Tiếng Anh TV (Viết) Âm nhạc TV (Viết) TV (Viết)

2 Tiếng Anh TV (Viết) Âm nhạc Tiếng Anh Toán Toán

3 Thư viện Toán Tiếng Anh TV (Viết) HĐTN (CĐ) Âm nhạc

4 TV (Viết) Thư viện Toán Toán Âm nhạc HĐTN (CĐ)

5 LS-ĐL HĐTN (CĐ) Khoa học HĐTN (CĐ) LS-ĐL Tiếng Anh

6 Khoa học LS-ĐL LS-ĐL LS-ĐL Tiếng Anh LS-ĐL

1 TA ĐK NN TV (ĐMR/..) TV (ĐMR/..) TV (ĐMR/..) TV (ĐMR/..) Mĩ thuật

2 GDTC Toán Toán TA ĐK NN Mĩ thuật TV (ĐMR/..)

3 TV (ĐMR/..) TA ĐK NN GDTC Mĩ thuật Toán Khoa học

4 Toán Mĩ thuật TA ĐK NN Toán Khoa học Toán

5 Mĩ thuật THCHD THCHD THCHD TA ĐK NN THCHD

6 THCHD HĐTN (SHL) Mĩ thuật Công nghệ THCHD TA ĐK NN

7 HĐTN (SHL) GDTC HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL)
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TRƯỜNG TIỂU HỌC HỮU HÒA

5A1 5A2 5A3 5A4 5A5 5A6 5A7

K. Lý Nhung Hoà Huy Thuý Hà Vui Hạnh

HAI 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Toán TV (Đọc) TV (Đọc) Đạo đức Toán Thư viện TV (Đọc)

3 Tiếng Anh Khoa học Toán Toán TV (Đọc) TV (Đọc) Thư viện

4 Khoa học Toán Đạo đức TV (Đọc) Thư viện Toán Toán

5 TV (Đọc) Thư viện Tiếng Anh LS - ĐL Đạo đức Khoa học THCHD

6 Thư viện Đạo đức LS - ĐL Tiếng Anh LS-ĐL LS - ĐL Đạo đức

7 LS - ĐL Tiếng Anh Thư viện THCHD THCHD Đạo đức Khoa học

1 Toán Toán Tin học Tiếng Anh Toán LTVC Mĩ thuật

2 Tin học Tiếng Anh Toán Mĩ thuật Mĩ thuật Toán LTVC

3 LTVC LTVC Mĩ thuật Toán Khoa học Mĩ thuật Toán

4 TV (Viết) Mĩ thuật LTVC LTVC LTVC Tiếng Anh LS - ĐL

5 Mĩ thuật TV (Viết) TV (Viết) Khoa học TV (Viết) TV (Viết) Tiếng Anh

6 Đạo đức LS - ĐL Khoa học TV (Viết) Tiếng Anh Tự học có HD TV (Viết)

1 TV (Đọc) Tiếng Anh TV (Đọc) Công nghệ Thể dục TV (Đọc) TV (Đọc)

2 TV (Đọc) TV (Đọc) TV (Đọc) Tiếng Anh Toán TV (Đọc) Thể dục

3 Thể dục TV (Đọc) Tiếng Anh TV (Đọc) TV (Đọc) Thể dục Công nghệ

4 Tiếng Anh Thể dục Âm nhạc TV (Đọc) TV (Đọc) Công nghệ Toán

5 Toán Toán Toán Âm nhạc Âm nhạc Toán Tiếng Anh

6 Tiếng Anh Âm nhạc Thể dục Toán Công nghệ Tiếng Anh Âm nhạc

7 Âm nhạc Công nghệ Công nghệ Thể dục Tiếng Anh Âm nhạc LS - ĐL

1 Tiếng Anh TA ĐK NN Tiếng Anh Toán Toán Toán Khoa học

2 Toán Tiếng Anh TA ĐK NN TV (Viết) Khoa học TV (Viết) TV (Viết)

3 TV (Viết) Toán Toán TA ĐK NN TV (Viết) Khoa học Toán

4 TA ĐK NN TV (Viết) TV (Viết) LS - ĐL Tiếng Anh LS - ĐL HĐTN

5 LS - ĐL LS - ĐL Khoa học Tin học TA ĐK NN Tiếng Anh TV (Đọc)

6 HĐTN Tin học LS - ĐL HĐTN (CĐ) LS-ĐL TA ĐK NN Tiếng Anh

1 Thể dục Toán Tiếng Anh Toán Thể dục Toán Toán

2 Toán Thể dục Toán Tiếng Anh Toán TV (ĐMR/..) Tin học

3 TV (ĐMR/..) TV (ĐMR/..) Thể dục TV (ĐMR/..) TV (ĐMR/..) Tin học TV (ĐMR/..)

4 Công nghệ HĐTN TV (ĐMR/..) Thể dục Tin học HĐTN Tiếng Anh

5 Khoa học THCHD HĐTN Thư viện HĐTN Tiếng Anh Thể dục

6 THCHD HĐTN (SHL) THCHD Khoa học Tiếng Anh Thể dục HĐTN (SHL)

7 HĐTN (SHL) Khoa học HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) TA ĐK NN
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